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Năm học 2023  - 2024
I. Kế hoạch dạy học
Cả năm: 105 tiết
Học kì I: 18 tuần x 3 tiết = 54 tiết/  Học kì II: 17 tuần x 3 tiết = 51 tiết
	STT
(1)
	Bài học
/Tên chủ đề (tháng)
(2)
	Nội dung
	Số tiết
(3)
	Thời điểm/
Tuần
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	
	
	Hoạt động Sinh hoạt dưới cờ
(Công tác Đội)
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề
(GV được phân công)
	Hoạt động Sinh hoạt lớp
(GVchủ nhiệm)
	
	
	
	

	1
	CĐ1: Môi trường học đường

	Khai giảng năm học mới.
- Phát động tuần lễ thi đua “Cùng nhau xây dựng truyền thống nhà trường”
	Xây dựng truyền thống nhà trường

	- Chia sẻ về những việc làm góp phần xây dựng truyền thống nhà trường
	3
	1
	ti vi
	Sân trường và lớp học

	
	
	- Tham gia văn nghệ về chủ đề “Tình bạn”
	Xây dựng và giữ gìn tình bạn
	- Chia sẻ về những câu chuyện ca ngợi tình bạn đẹp, bền vững;
	3
	2
	
	

	
	
	- Phát động phong trào “Xây dựng trường học an toàn
	Xây dựng và giữ gìn tình bạn
	- Thiết kế thông điệp tuyên truyền phòng, tránh bắt nạt học đường;
	3
	3
	
	

	
	
	- Tham gia các hoạt động về chủ đề “Phòng, tránh bắt nạt học đường”
	Phòng tránh bặt nạt học đường
	- Thiết kế thông điệp tuyên truyền phòng, tránh bắt nạt học đường;
	3
	4
	 ti vi
	Sân trường và lớp học

	2
	CĐ 2: Phát triển bản thân
 

	- Truyền thông về chủ đề “Tôn trọng sự khác biệt”
	Điều chỉnh cảm xúc bản thân
	- Trao đổi về ý nghĩa của việc nhận biết tính cách bản thân.
	3
	5
	ti vi

	Sân trường và lớp học

	
	
	- Tổ chức hoạt động với chủ đề “Nhà ngoại giao tương lai”
	Điều chỉnh cảm xúc bản thân
	- Chia sẻ những nét tính cách tốt của các bạn trong lớp
	3
	6
	
	

	
	
	- Tham gia các hoạt động rèn luyện khả năng làm chủ cảm xúc của bản thân.
	Bảo vệ quan điểm của bản thân
	- Trao đổi về giá trị sống “Khoan dung”.

	3
	7
	
	

	
	
	- Trao đổi về chủ đề “Người phụ nữ Việt Nam”
	Bảo vệ quan điểm của bản thân
	- Chia sẻ câu chuyện về những nhà ngoại giao nổi tiếng
	3
	8
	
	

	3
	CĐ 3:
Sống có trách nhiệm 

	- Truyền thông về chủ đề “Trách nhiệm với cộng đồng”
	Kiểm tra giữa HKI
	- Trao đổi về ý nghĩa của việc sống có trách nhiệm.
	3
	9
	ti vi
Bộ dụng cụ lao động

	Sân trường và lớp học

	
	
	- Trao đổi về chủ đề “Trách nhiệm của học sinh trong nhà trường”
	Trách nhiệm của bản thân và mọi người xung quanh
	- Trao đổi về giá trị sống Trách nhiệm.”.
	3
	10
	
	

	
	
	- Tọa đàm về rèn luyện thói quen tiêu dùng có trách nhiệm
	Trách nhiệm của bản thân và mọi người xung quanh
	- Chia sẻ câu chuyện về những hành động đẹp, thể hiện trách nhiệm của cá nhân với mọi người trong cuộc sống.
	3
	11
	
	

	
	
	- Thảo luận về chủ đề “Người tiêu dùng thông thái”
	Trách nhiệm với chi tiêu cá nhân
	- Trao đổi về chủ đề “Cân bằng giữa trách nhiệm với bản thân và với những người xung quanh
	3
	12
	
	

	4
	CĐ 4: Làm chủ bản thân

	Diễn đàn làm chủ bản thân làm chủ tương lai
	Tự chủ trong các mối quan hệ
	Thảo luận về những nguy cơ có thể gặp phải trong các mối quan hệ trên mạng xã hội
	3
	13
	ti vi

	Sân trường và lớp học

	
	
	Hùng biện tự chủ trong học tập và cuộc sống
	Tự chủ trong các mối quan hệ
	Trao đổi về việc sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn
	3
	14
	
	

	
	
	Truyền thông ứng xử văn minh trên mạng xã hội 
	Kĩ năng từ chối
	Trao đổi về cách thể hiện  tự chủ trong học tập và đời sống
	3
	15
	
	

	
	
	Giới thiệu hoạt động của câu lạc bộ theo chủ đề làm chủ bản thân, ứng xử ăn minh
	Kĩ năng từ chối
	Chia  sẻ những câu chuyện ý nghĩa về người biết làm chủ bản thân, vượt lên hoàn cảnh khó khăn trong học tập và rong cuộc sống
	3
	16
	ti vi

	

	5
	CĐ 5:
Em và cộng đồng

	Phát động chương trình thiện nguyện lá lành đùm lá rách
	Hành trình nhân ái
	Chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn, cầ sự hỗ trợ từ cộng đồng
	3
	17
	ti vi
Bộ dụng cụ lao động

	sân trường và lớp học

	
	
	Chia sẻ về truyền thống địa phương
	Kiểm tra HKI
	Chia sẻ những bài học có được sau khi tham gia các hoạt động thiện nguyện
	3
	18
	
	

	
	
	Phát động chương trình quả bá truyền thống địa phương
	Hành trình nhân ái
	Thảo luận về ý nghĩa của việc học sinh tham gia tìm hiểu truyền thống địa phương
	3
	19
	
	

	
	
	Triển lãm dự án phát triển cộng đồng
	Hòa nhập cùng cộng đồng
	Xây dựng ý tưởng cho các hoạt độnggóp phần phát triển cộng đồng
	3
	20
	
	

	6
	CĐ 6: Gia đình quê hương
	Trao đổi về các giá trị yêu thương, tôn trọng
	Yêu thương và tôn trọng các thành viên trong gia đình
	Tranh luận về chủ đề làm hài lòng người thân
	3
	21
	ti vi

	Sân trường và lớp học

	
	
	Triểm lãm tranh ảnh ghi lại khoảnh khắc học sinh tham gia các hoạt động trong gia đình với tên goi vitamin hạnh phúc 
	Yêu thương và tôn trọng các thành viên trong gia đình
	Thảo luận về sự cần thiết phải tôn trọng ý kiến của người khác
	3
	22
	
	

	
	
	Hùng biện về chủ đề sống tiết kiệm nhưng không hà tiện
	Sinh hoạt trong gia đình
	Chia sẻ những những câu chuyện tình huống thể hiện khả năng thuyết phục của thành viên trong gia đình
	
	23
	
	

	
	
	Giao lưu với khách mời về chủ đề sắp xếp và quan lí công việc trong gia đình
	Sinh hoạt trong gia đình
	Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công việc trong gia đình và cách sống tiết kiệm
	3
	24
	
	

	7
	CĐ 7:
Thiên nhiên quanh ta
	Truyền thông về vẻ đẹp quê hương
	Nét đẹp quê hương
	Chia sẻ những bài thơ bài hát về danh lam thẳng cảnh thiên nhiên ở địa phương
	3
	25
	ti vi

	Sân trường và lớp học

	
	
	Triển lãm các sản phẩm về vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên địa phương
	Nét đẹp quê hương
	đố vui về vẻ đẹp quê hương ta
	3
	26
	
	

	
	
	văn nghệ về chủ đề Quê hương yêu dấu
	Kiểm tra giữa HKII
	Chia sẻ cảm xúc của em khi tham gia truyền thông về phong cảnh thiên nhiên tại địa phương
	3
	27
	
	

	
	
	Phát động phong trào chung tay bảo vệ danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
	Tuyên truyền phòng chống thiên tai
	Trao đổi về những kĩ năng truyền thông phòng chống thiên tai hiệu quả
	3
	28
	
	

	8
	CĐ 8:Nghề nghiệp trong xã hội hiện đại
	Giao lưu với chuyên gia hoặc cán bộ tư vấn hướng nghiệp ở địa phương về các nghề phổ biến trong xã hội hiện nay
	Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại
	Trao đổi về yêu cầu của xã hội đối với một số nghề phổ biến
	3
	29
	ti vi
Bộ dụng cụ lao động

	Sân trường, lớp học

	
	
	Tổ chức diễn đàn nhu cầu nghề nghiệp trong xã hội hiện đại và định hướng nghề của học sinh
	Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại
	Giới thiệu ý tưởng thành lập câu lạc bộ khám phá nghề nghiệp trong xã hội hiện đại
	3
	30
	
	

	
	
	Trao đổi về sự phát triển của các nghề phổ biến trong xã hội hiện đại
	Hành trang nghề nghiệp tương lai
	Thảo luận về các biện pháp rèn luyện bản thân để đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp trong xã hội hiện đại
	3
	31
	
	

	
	
	Trao đổi về hứng thú nghề nghiệp của học sinh và yêu cầu của nghề nghiệp trong xã hội hiện đại
	Hành trang nghề nghiệp tương lai
	Chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về việc vượt qua khó khăn  thách thức của nghề ngiệp trong xã hội hiện đại
	3
	32
	
	

	9
	CĐ 9: Định hướng  nghề
nghiệp
	Tham vấn chuyên gia giáo dục hướng nghiệp về định hướng các môn học liên quan đến nghề nghiệp trong tương lai
	Kế hoach học tập nghề nghiệp
	Chia sẻ kinh nghiệm học tập liên quan đến định hướng nghề nghiệp
	3
	33
	ti vi
Bộ dụng cụ lao động

	Sân trường và lớp học

	
	
	Giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đang học THPT về xây dựng kế hoạch học tập hướng nghiệp
	Kế hoạch kinh doanh của em
	Trao đổi về những ý tưởng, sáng kiến kinh doanh khả thi phù hợp với thực tiễn
	3
	34
	
	

	
	
	Diễn đàn về chủ đề Tuổi trẻ và định hướng kinh doanh khởi nghiệp
	Kiểm tra HKII
	Sinh  hoạt câu lạc bộ học tập và khởi nghiệp
	3
	35
	
	


II. Nhiệm vụ khác 



	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	Thái Xuyên, ngày  15  tháng  8 năm2023
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)



	
